	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ GIANG

TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ GIANG

ĐỀ GIỚI THIỆU
	ĐỀ THI OLYMPIC HÙNG VƯƠNG

 LẦN THỨ IX - NĂM 2013
MÔN THI: SINH HỌC - LỚP 11



Câu 1 (2,0 điểm): Trao đổi nước và dinh dưỡng khoáng

a. Ánh sáng và axit abxixic (AAB) hoạt động như một tác nhân điều chỉnh sự thoát hơi nước qua khí khổng. Cơ chế hoạt động như thế nào? Hãy làm rõ vấn đề này.

b. Có ý kiến cho rằng: Khi làm tăng độ thoáng của đất có thể dẫn đến làm giảm lượng nitơ trong đất. Hãy cho biết quan điểm của em.

Câu 2 (2,0 điểm): Quang hợp và hô hấp

a. Tại sao môi trường quá thừa hay quá thiếu ánh sáng đều làm giảm sự đồng hoá CO2 ở cây xanh?


b. Hãy nêu sự khác nhau giữa hô hấp hiếu khí và quá trình lên men ở thực vật về: điều kiện và nơi diễn ra, cơ chế, sản phẩm cuối cùng, hiệu quả năng lượng.
Câu 3 (2,0 điểm): Sinh trưởng và phát triển ở thực vật

a. Một số cây trồng như bông, đậu, cà chua... người ta thường bấm ngọn thân chính. Biện pháp đó ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây như thế nào? Auxin có vai trò gì trong biện pháp đó?

b. Trên cánh đồng mía, khi thấy lác đác vài khóm mía trổ hoa thì nhà vườn thường chiếu sáng cánh đồng trong vài đêm liền, mỗi đêm chiếu khoảng 20 phút thì thấy cây mía không trổ hoa nữa. Em hãy giải thích hiện tượng nêu trên.
Câu 4 (2,0 điểm): Sinh sản ở thực vật
Nêu các kiểu quả không hạt được tạo nên trong tự nhiên. Dựa trên cơ sở khoa học nào người ta tạo ra quả không hạt?
Câu 5 (2,0 điểm): Cảm ứng ở thực vật, thực hành sinh lí thực vật

a. Sự vận động bắt mồi của cây gọng vó là hình thức cảm ứng nào? Giải thích cơ chế bắt mồi của cây gọng vó.

b. Dung dịch phenol có màu đỏ khi trong môi trường không có CO2 và có màu vàng trong môi trường có CO2. Hãy bố trí thí nghiệm để chứng minh điều trên với các dụng cụ thí nghiệm sau: 1 cốc thủy tinh miệng rộng chứa dung dịch phenol, 1 chậu cây nhỏ, 1 chuông thủy tinh kín. Để thí nghiệm cho kết quả tốt nên sử dụng cây nào trong các cây C3, C4 và CAM? Vì sao?
Câu 6 ( 2,0 điểm): Tiêu hóa và hô hấp ở động vật

a. Sự sai khác cơ bản trong thức ăn ở động vật ăn cỏ và động vật ăn thịt là gì? Sự sai khác đó dẫn đến sự thích nghi về quá trình tiêu hóa của nhóm động vật ăn thực vật như thế nào?

b. Vì sao mặc dù phổi chim không có nhiều phế nang như phổi thú nhưng hô hấp ở chim vẫn đạt hiệu quả cao hơn thú để có thể bay ở những độ cao với không khí loãng?

Câu 7 ( 2,0 điểm): Tuần hoàn
a. Tại sao tim của bò sát vẫn tồn tại vách ngăn hụt giữa hai tâm thất mà vẫn đáp ứng được nhu cầu hoạt động của cơ thể trong khi tim của chim và thú cần thiết phải có vách ngăn hoàn toàn giữa hai tâm thất?
b. Vì sao tim hoạt động suốt đời mà không mệt mỏi ?

Câu 8 ( 2,0 điểm): Cảm ứng ở động vật

a. Điện thế nghỉ có ở những loại tế bào nào? Khi nào điện thế nghỉ chuyển thành điện thế hoạt động? Nêu cơ chế hình thành điện thế hoạt động?
 
b. Giải thích tại sao xung thần kinh được truyền trong cung phản xạ theo 1 chiều xác định?

Câu 9 ( 2,0 điểm): Sinh sản ở động vật
a. FSH và LH có tác dụng khác nhau như thế nào ở con cái và con đực? 

b. Giải thích tại sao ở động vật, chỉ có một tinh trùng được kết hợp với trứng để thụ tinh?
Câu 10 ( 2,0 điểm): Sinh trưởng, phát triển ở động vật, bài tiết
a. Nêu cơ chế điều hòa bài tiết hormon ở động vật? 

b. Khi tuyến yên sản xuất ra quá ít hoặc quá nhiều hoocmon sinh trưởng vào giai đoạn trẻ em sẽ gây hậu quả gì? Vì sao?
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Câu 1 (2,0 điểm): 

a. Ánh sáng và axit abxixic (AAB) hoạt động như một tác nhân điều chỉnh sự thoát hơi nước qua khí khổng. Cơ chế hoạt động như thế nào? Hãy làm rõ vấn đề này.


b. Có ý kiến cho rằng: Khi làm tăng độ thoáng của đất có thể dẫn đến làm giảm lượng nitơ trong đất. Hãy cho biết quan điểm của em.

	a. Cơ chế điều chỉnh sự thoát hơi nước qua khí khổng:

* Cơ chế tác động của ánh sáng (phản ứng quang chủ động): 

- Khi có ánh sáng, lục lạp tiến hành quang hợp nên nồng độ CO2 giảm, đồng thời pH tăng do xảy ra phản ứng sau:
                     CO2 + H2O ( H2CO3 (H+ + HCO3-
Môi trường kiềm thuận lợi cho sự hoạt động của enzim photphorilaza xúc tác cho sự biến đổi tinh bột thành đường dẫn đến nồng độ các chất trong dịch bào tăng ( áp suất thẩm thấu tăng ( sức hút nước của tế bào tăng ( tế bào lỗ khí hút nước ( lỗ khí mở.

- Ngược lại, khi không có ánh sáng, quá trình hô hấp diễn ra mạnh làm tăng nồng độ H2CO3 nên pH giảm làm giảm sức hút nước của tế bào dẫn đến khí khổng đóng lại.

* Cơ chế tác động của AAB (phản ứng đóng thủy chủ động): Vào buổi trưa hoặc khi khô hạn, để chống mất nước, AAB trong tế bào khí khổng tăng đã kích thích các bơm ion hoạt động, đồng thời các kênh ion mở dẫn đến các ion rút ra khỏi tế bào khí khổng làm các tế bào này giảm áp suất thẩm thấu và giảm sức trương nước dẫn đến khí khổng đóng.
	0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm



	b.      - Nhận định đó là sai. Khi làm tăng độ thoáng của đất sẽ hạn chế tình trạng mất nitơ trong đất vì: 

+ Các vi sinh vật hiếu khí hoạt động thực hiện các phản ứng nitrat hóa, các gốc nitrat được giữ lại trong đất.

+ Đất thoáng, giàu O2 có tác dụng ức chế quá trình phản nitrat hóa (phản ứng xảy ra trong điều kiện yếm khí lúc đó tạo nitơ tự do).
	0,5 điểm
0,5 điểm




Câu 2 (2,0 điểm):

a. Tại sao môi trường quá thừa hay quá thiếu ánh sáng đều làm giảm sự đồng hoá CO2 ở cây xanh?


b. Hãy nêu sự khác nhau giữa hô hấp hiếu khí và quá trình lên men ở thực vật về: điều kiện và nơi diễn ra, cơ chế, sản phẩm cuối cùng, hiệu quả năng lượng.
	a. Trong sự đồng hoá CO2 ở cây xanh, ánh sáng tham gia vào chu trình Canvin dưới dạng ATP và NADPH  từ quá trình photphorin hoá quang hóa không vòng.

·  Quá thiếu ánh sáng (như ở dưới tán cây, trong bóng tối) APG sẽ tăng lên còn RuDP sẽ giảm làm xáo trộn chu trình Canvin, giảm  sự đồng hoá CO2.

· Quá thừa ánh sáng (như mật độ cây quá thưa, vào thời gian buổi trưa trời nắng gắt, lỗ khí đóng) nhiệt độ lá tăng lên làm phân giải prôtêin trong tế bào lá, làm giảm hoạt tính của enzim Rubisco, lỗ khí đóng không thu nhận được CO2. 
	0,5 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm



	b. 
Chỉ tiêu 

so sánh

Hô hấp hiếu khí

Lên men

Điều kiện và nơi diễn ra

- Có ôxi

- Diễn ra ở ti thể

- Thiếu ôxi

- Tế bào chất
Cơ chế

Gồm 3 giai đoạn:
- Đường phân: tạo axit piruvic.

- Chu trình Crep: axit piruvic biến đổi thành axetyl-CoA đi vào chu trình Crep bị oxi hóa hoàn toàn tạo CO2, ATP, NADH, FADH2.

- Chuỗi chuyền electron: NADH, FADH2 qua chuỗi truyền electron và quá trình photphoril hóa tổng hợp ATP.
Gồm 2 giai đoạn:
- Đường phân: tạo axit piruvic.

- Phân giải kị khí: axit piruvic phân giải kị khí tạo axit lăctic hoặc rượu etilic, CO2.
Sản phẩm cuối cùng

- CO2, H2O, ATP
- Axit lăctic hoặc rượu etilic, CO2.
Hiệu quả năng lượng

36 - 38 ATp
2 ATP

	0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm


Câu 3 (2,0 điểm): 

a. Một số cây trồng như bông, đậu, cà chua... người ta thường bấm ngọn thân chính. Biện pháp đó ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây như thế nào? Auxin có vai trò gì trong biện pháp đó?


b. Trên cánh đồng mía, khi thấy lác đác vài khóm mía trổ hoa thì nhà vườn thường chiếu sáng cánh đồng trong vài đêm liền, mỗi đêm chiếu khoảng 20 phút thì thấy cây mía không trổ hoa nữa. Em hãy giải thích hiện tượng nêu trên.

	a. - Biện pháp bấm ngọn thân chính làm cho các chồi bên sinh trưởng mạnh, tán cây phát triển về bề rộng.
- Đầu ngọn thân chính thường tập trung nhiều auxin. Auxin có tác dụng:

   + Đáp ứng tính hướng sáng của phần ngọn.

   + Kích thích sự tăng trưởng của các tế bào phần ngọn, đồng thời kìm hãm sự xuất hiện và tăng trưởng của các chồi bên.

   + Khi ngọn thân chính bị ngắt, auxin ở phần ngọn không còn nữa, mất khả năng kìm hãm nên các chồi bên tự do xuất hiện và tăng trưởng mạnh.
	0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm



	b. - Khi mía trổ hoa thì hàm lượng đường trong cây bị giảm dẫn đến năng suất thấp, do đó phải ngăn cản sự ra hoa.
- Mía là cây ngày ngắn, chỉ trổ hoa khi có độ dài đêm nhất định. Nếu chu kì đêm bị gián đoạn do bị chiếu sáng (dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn) thì sẽ ức chế sự ra hoa của cây.
	0,5 điểm

0,5 điểm




Câu 4 (2,0 điểm): 

Nêu các kiểu quả không hạt được tạo nên trong tự nhiên. Dựa trên cơ sở khoa học nào người ta tạo ra quả không hạt?
	- Có hai kiểu không hạt trong tự nhiên:

       + Quả không hạt được tạo nên không qua thụ tinh. Có thể tạo quả này không cần sự thụ phấn như ở dứa, chuối. Một số loại quả không hạt tạo ra nhờ sự kích thích của các hạt phấn rơi trên núm nhụy, nhưng sau đó không có quá trình thụ tinh xảy ra. VD ở nho.

       + Quả không hạt được tạo nên qua thụ tinh, nhưng sau đó phôi không phát triển mà bị thui đi. VD ở nho, đào.
- Cơ sở tạo quả không hạt:

       + Trong quá trình nghiên cứu sự tạo quả sau thụ tinh, người ta biết rằng, sau khi thụ tinh, phôi sẽ phát triển thành hạt và trong quá trình hình thành hạt đó, phôi sản xuất ra các hoocmôn nội sinh (chủ yếu là auxin và giberein), các hoocmôn nội sinh được đưa vào bầu, kích thích các tế bào bầu phân chia, lớn lên thành quả. Như vậy, nếu hoa không được thụ phấn, tức là noãn không được thụ tinh, thì hoa sẽ rụng, tức là bầu không hình thành quả. 
       + Trên cơ sở đó, để tạo quả không hạt, người ta không cho hoa thụ phấn, như vậy sẽ không hình thành hạt, nhưng các hoocmôn nội sinh cũng không được hình thành và người ta đã thay thế bằng auxin hoặc giberein ngoại sinh bằng cách phun hoặc tiêm vào bầu và bầu vẫn hình thành quả. Quả này sẽ là quả không hạt.

	0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm



Câu 5 (2,0 điểm): 

a. Sự vận động bắt mồi của cây gọng vó là hình thức cảm ứng nào? Giải thích cơ chế bắt mồi của cây gọng vó.


b. Dung dịch phenol có màu đỏ khi trong môi trường không có CO2 và có màu vàng trong môi trường có CO2. Hãy bố trí thí nghiệm để chứng minh điều trên với các dụng cụ thí nghiệm sau: 1 cốc thủy tinh miệng rộng chứa dung dịch phenol, 1 chậu cây nhỏ, 1 chuông thủy tinh kín. Để thí nghiệm cho kết quả tốt nên sử dụng cây nào trong các cây C3, C4 và CAM? Vì sao?
	a. - Sự vận động bắt mồi của cây gọng vó là sự kết hợp của ứng động tiếp xúc và hóa ứng động:
- Ứng động tiếp xúc: Khi tiếp xúc với con mồi, các lông tuyến của cây gọng vó phản ứng bằng sự uốn cong và bài tiết ra axit phoocmic. Đầu sợi lông là nơi tiếp nhận kích thích cơ học, sau đó kích thích lan truyền theo tế bào chất xuống các tế bào phía dưới.
- Hóa ứng động: Các tế bào thụ thể của lông rất nhạy cảm với các hợp chất chứa nitơ. Khi côn trùng đậu lên lá cây gọng vó, các chất hữu cơ chứa nitơ trong cơ thể côn trùng gây ra kích thích cơ học, những sợi lông trên lá cây gập lại để giữ con mồi đồng thời tiết ra enzim proteaza tiêu hóa con mồi.
	0,5 điểm

0,5 điểm

	b. * Bố trí thí nghiệm: Bình thường trong không khí luôn có CO2, cốc thủy tinh miệng rộng luôn có sự tiếp xúc giữa CO2 và phenol nên dung dịch phenol trong cốc có màu vàng. Cho cốc, chậu cây vào trong chuông thủy tinh kín và đặt dưới ánh sáng. Cây quang hợp sẽ dùng hết CO2, dung dịch phenol trong cốc sẽ chuyển sang màu đỏ.

* Để thí nghiệm cho kết quả tốt nên dùng cây C4, vì cây C4 có điểm bù CO2 rất thấp nên sẽ dùng hết CO2, còn cây C3 có điểm bù CO2 cao, thực vật CAM ban đêm mới có quá trình cố định CO2 nên khó thấy kết quả. 
	0,5 điểm

0,5 điểm


Câu 6 ( 2,0 điểm)


a. Sự sai khác cơ bản trong thức ăn ở động vật ăn cỏ và động vật ăn thịt là gì? Sự sai khác đó dẫn đến sự thích nghi về quá trình tiêu hóa của nhóm động vật ăn thực vật như thế nào?


b. Vì sao mặc dù phổi chim không có nhiều phế nang như phổi thú nhưng hô hấp ở chim vẫn đạt hiệu quả cao hơn thú để có thể bay ở những độ cao với không khí loãng?

	a. - Hàm lượng chất dinh dưỡng trong thức ăn động vật cao hơn nhiều so với trong thức ăn thực vật. Hàm lượng xenlulôzơ trong thức ăn thực vật cao hơn.
- Ở động vật ăn thực vật không có enzim biến đổi xenlulôzơ nên phải nhờ đến hệ enzim xenlulaza có trong vi sinh vật. Sự tiêu hóa ở nhóm động vật này có những đặc điểm thích nghi:

      + Khối lượng thức ăn lấy vào hàng ngày rất lớn nhờ cấu tạo dạ dày với sức chứa lớn hoặc có thêm ngăn dạ dày chứa cỏ như trâu, bò.

      + Có thêm quá trình biến đổi sinh học: Các vi sinh vật theo thức ăn vào dạ dày, ruột, ruột tịt của vật chủ có khả năng biến đổi một phần xenlulôzơ tổng hợp thành protein, cacbohiđrat, lipit cho vật chủ. Bản thân vi sinh vật cũng là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng cho động vật ăn thực vật.
	0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm

	b. Vì:

* Phổi chim có cấu tạo đặc biệt:

- Hệ thống ống khí nằm trong phổi với hệ thống mao mạch bao quanh. 

- Thông với các ống khí có các túi khí gồm các túi khí trước và các túi khí sau => làm tăng bề mặt trao đổi khí 

* Sự thông khí ở phổi:

- Có dòng khí liên tục chuyển qua các ống khí trong phổi từ sau ra trước kể cả lúc hít vào lẫn thở ra nhờ sự co dãn của hệ thống túi khí khi các cơ hô hấp co dãn. Không có khí đọng trong các ống khí ở phổi.
=> Giúp chim tăng nhịp hô hấp, tận dụng nhiều nguồn ôxi trong không khí (90% so với thú chỉ đạt 25%) => chim không bị thiếu oxi khi bay nhanh và bay lâu ở những độ cao với không khí loãng.
	0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm




Câu 7 ( 2,0 điểm)
a. Tại sao tim của bò sát vẫn tồn tại vách ngăn hụt giữa hai tâm thất mà vẫn đáp ứng được nhu cầu hoạt động của cơ thể trong khi tim của chim và thú cần thiết phải có vách ngăn hoàn toàn giữa hai tâm thất?
b. Vì sao tim hoạt động suốt đời mà không mệt mỏi ?

	a. -  Bò sát là động vật biến nhiệt, cơ thể hấp thụ phần lớn nhiệt từ môi trường để sưởi ấm cơ thể. Còn chim và thú là động vật đẳng nhiệt, luôn tự sinh nhiệt để duy trì nhiệt độ ổn định cho cơ thể. Do đó động vật đẳng nhiệt tiêu tốn năng lượng gấp 10 lần động vật biến nhiệt có cùng kích thước. Do vậy hệ tuần hoàn phải hoạt động với công suất gấp nhiều lần.

-  Phổi là cơ quan trao đổi khí khu trú trong lồng ngực. Do đó áp lực máu cần thiết để bơm máu tới phổi qua vòng tuần hoàn nhỏ thấp hơn nhiều so với áp lực máu cần thiết để bơm máu đi tất cả các cơ quan qua vòng tuần hoàn hệ thống.

   Mức độ chuyển hóa của cơ thể càng cao thì sự chênh lệch huyết áp giữa hai vòng tuần hoàn càng lớn. Do vậy tâm thất của chim và thú phải hình thành vách ngăn hoàn toàn để đảm bảo sự chênh lệch huyết áp giữa hai vòng tuần hoàn còn bò sát thì vẫn tồn tại vách ngăn hụt.
	0,5 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm



	b. Tim hoạt động suốt đời mà không mỏi vì:
- Tim co dãn nhịp nhàng theo chu kỳ 

- Bắt đầu mỗi chu kỳ là pha co tâm nhĩ tiếp đó là pha co tâm thất & kết thúc là pha dãn chung 

- Thời gian mỗi chu kỳ khoảng 0,8s, trong đó TN co khoảng 0,1s nghỉ 0,7s, tâm thất co 0,3s, nghỉ 0,5s. Pha dãn chung 0,4s. 

Như vậy thời gian nghỉ trong một chu kỳ tim của các ngăn tim nhiều hơn thời gian co của các ngăn tim nên tim hoạt động suốt đời mà không mỏi
	0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm




Câu 8 ( 2,0 điểm)


a. Điện thế nghỉ có ở những loại tế bào nào? Khi nào điện thế nghỉ chuyển thành điện thế hoạt động? Nêu cơ chế hình thành điện thế hoạt động?
 
b. Giải thích tại sao xung thần kinh được truyền trong cung phản xạ theo một chiều xác định?
	a. - Điện thế nghỉ có ở tất cả các tế bào sống.

- Điện thế nghỉ chuyển thành điện thế hoạt động khi tế bào tiếp nhận kích thích. Điện thế hoạt động xuất hiện khi có sự biến đổi rất nhanh điện thế nghỉ ở màng tế bào, từ phân cực sang mất phân cực, đảo cực và tái phân cực. 


-  Cơ chế hình thành điện thế hoạt động: khi có kích thích, màng tế bào tại điểm tiếp nhận kích thích thay đổi tính thấm: cổng Na+ mở rộng nên Na+ khuếch tán qua màng vào bên trong tế bào gây ra mất phân cực và đảo cực. Tiếp đó, cổng K+ mở rộng hơn, còn cổng Na+ đóng lại. K+ đi qua màng ra ngoài tế bào dẫn đến tái phân cực.
	0,25 điểm
0,25 điểm 

0,5 điểm

	b. Xung thần kinh trong cung phản xạ:

- Trên dây thần kinh, xung thần kinh (điện thế hoạt động) được truyền bằng cách khử cực, đảo cực và tái phân cực giữa các vị trí kế tiếp (hoặc eo Ranvie kế tiếp) trên dây thần kinh. Sau giai đoạn tái phân cực có giai đoạn tái phân cực quá độ, khi đó tế bào không đáp ứng bất kỳ một kích thích nào. 

-> xung thần kinh không lan truyền ngược.

- Trên các xinap xung thần kinh cũng chỉ được truyền 1 chiều từ màng trước qua màng sau vì:

+ Chỉ có chuỳ xinap mới tạo được chất trung gian hoá học, chỉ có màng sau mới có thụ thể với các chất trung gian hoá học.

+ Các chất trung gian hoá học sau khi truyền điện thế hoạt động sẽ bị các enzim ở màng sau phân giải và quay trở về chuỳ xináp dưới dạng không có hoạt tính.
	0,5 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm




Câu 9 ( 2,0 điểm)

a. FSH và LH có tác dụng khác nhau như thế nào ở con cái và con đực? 

b. Giải thích tại sao ở động vật, chỉ có một tinh trùng được kết hợp với trứng để thụ tinh?
	a. Tác dụng của FSH và LH

- FSH: 
              + Ở con đực: kích thích ống sinh tinh phát triển, tác động vào tế bào sertoli => tham gia vào quá trình sản sinh ra tinh trùng

              + Ở con cái: kích thích nang trứng đang phát triển, tác động vào tế bào hạt của của nang trứng gây tăng sinh tế bào hạt

- LH: 
             + Ở con đực: tác dụng vào tế bào kẽ ( tế bào leydig) => tăng tiết testosteron

             + Ở con cái: cùng với FSH làm trứng chín và rụng, kích thích sự phát triển của thể vàng, tạo ostrogen và progesteron.
	0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

	b. -  Ngay khi một tinh trùng tiếp xúc với trứng sẽ xảy ra sự phóng bế nhanh do kênh Na+ trên màng trứng được mở ra, một dòng Na+ tràn vào rất nhanh gây hiện tượng khử cực màng và ngăn cản không cho tinh trùng nào khác tiếp xúc với trứng nữa. 

- Tiếp đó là sự phong bế chậm xảy ra khi tinh trùng xâm nhập qua màng trứng đã thúc đẩy một dòng Ca2+ tràn vào gây nên phản ứng vỏ do các hạt vỏ nằm ngay dưới màng giải phóng ra chất tiết ở dưới màng trong suốt. Chất tiết phồng nước, đẩy các tinh trùng còn lại ra khỏi trứng và tạo ra 1 màng ngăn tinh trùng không thể xâm nhập.
	0,5 điểm
0,5 điểm



Câu 10 ( 2,0 điểm)
a. Nêu cơ chế điều hòa bài tiết hormon ở động vật? 

b. Khi tuyến yên sản xuất ra quá ít hoặc quá nhiều hoocmon sinh trưởng vào giai đoạn trẻ em sẽ gây hậu quả gì? Vì sao?
	a. - Điều hòa ngược âm tính

          + Điều hòa ngược âm tính là kiểu điều hòa mà khi nồng độ hormon tuyến đích giảm, nó sẽ kích thích tuyến chỉ huy bài tiết nhiều hormon, để rồi hormon tuyến chỉ huy lại kích thích tuyến đích nhằm đưa nồng độ hormon tuyến đích tăng trở lại mức bình thường. Ngược lại, khi nồng độ hormon tuyến đích tăng lại có tác dụng ức chế tuyến chỉ huy làm giảm bài tiết hormon tuyến chỉ huy.   

          + Điều hòa ngược âm tính là kiểu điều hòa chủ yếu của cơ thể nhằm duy trì nồng độ hormon trong giới hạn bình thường.

- Điều hòa ngược dương tính

   
+ Điều hòa ngược dương tính là kiểu điều hòa mà khi nồng độ hormon tuyến đích tăng lại có tác dụng kích thích tuyến chỉ huy và càng làm tăng hormon tuyến chỉ huy.

   
+ Điều hòa ngược dương tính ít gặp nhưng rất cần thiết vì thường liên quan đến những đáp ứng mang tính sống còn của cơ thể như phóng noãn (đẻ con), tiết sữa.
	0,25 điểm
0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

	b. Khi tuyến yên sản xuất ra quá ít gây bệnh lùn (người tí hon) còn khi sản xuất ra quá nhiều gây bệnh khổng lồ

Vì nếu quả nhiều: dẫn đến tăng quá trình phân chia tế bào, tăng số lượng và kích thước tế bào (qua tăng tổng hợp protein và tăng qua trình phát triển xương) -> người khổng lồ. Nếu ít thì ngược lại
	0,5 điểm
0,5 điểm
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